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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản
1. Các văn bản
- Phong cách Hồ Chí Minh
- Chuyện người con gái Nam Xương
- Hoàng Lê nhất thống chí 9 (Hồi thứ 14)
- Truyện Kiều của Nguyễn Du:
+ Đoạn trích:Chị em Thúy Kiều
+ Đoạn trích: Kiều ở lầu Ngưng Bích
2. Yêu cầu
- Nắm vững kiến thức về các tác phẩm, đoạn trích và hồi. 
- Nắm được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa, nhan đề của tác phẩm , mạch cảm xúc, chủ đề của văn bản thơ trữ tình. Tóm tắt nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa, nhan đề, ngôi kể, ý nghĩa tình huống  của tác phẩm đoạn trích, hồi, truyện ngắn.
- Viết đoạn văn phân tích đoạn thơ, nhân vật trong các văn bản thơ và văn xuôi.
II. Phần Tiếng Việt
1. Nội dung
- Các phương châm hội thoại.
- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
- Các biện pháp tu từ, từ vựng, câu ghép và các kiểu câu phân theo mục đích nói, phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong thơ.
2. Yêu cầu
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm, tác dụng, cách sử dụng phù hợp.
- Vận dụng làm bài tập khi viết đoạn văn.
III. Tập làm văn
1. Nội dung
- Văn nghị luận
2. Yêu cầu
- Viết đoạn văn nghị luận văn học và nghị luận xã hội hoàn chỉnh, có liên kết, mạch lạc, logic chặt chẽ về nội dung và bố cục, trình bày theo cách lập luận diễn dịch, quy nạp, tổng – phân - hợp, có yêu cầu tiếng Việt khoảng 12 câu làm sáng tỏ vấn đề đặt ra trong văn bản.
-  Đoạn văn nghị luận xã hội có thể khai thác nguồn ngữ liệu ngoài chương trình sách giáo khoa.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài tập 1: Đọc kĩ văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Trong xã hội có muôn vàn những việc làm đẹp, những hành động đẹp, là sự sẻ chia thấm đậm tình người với đạo lý “thương người như thể thương thân”. Ngày nay, chúng ta không khó bắt gặp nhiều hoạt động tử tế giúp đỡ những người khó khăn, Với những manh áo mỏng bớt đi cái lạnh của mùa đông, những tô cháo, hộp cơm... chứa chan biết bao tình người mà các nhà hảo tâm cung cấp miễn phí ở một số bệnh viện trong cả nước hay sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo người tham gia. Thậm chí có những cái chết nhưng vẫn lưu lại sự sống bằng việc hiến tạng, ... là truyền thống tốt đẹp của đất nước ta từ nhiều đời nay. Truyền thống ấy luôn tồn tại và không ngừng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau.Thật cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện các hoạt động từ thiện này. Họ đến từ nhiều thành phần trong xã hội, là những nhà Mạnh Thường Quân, tổ chức tôn giáo, người tu hành, người dân bình thường và cả những người từng có quá khứ lỗi lầm. Họ cùng nhau, người góp công sức, người góp tiền của, cho dù nhiều người chưa hẳn đã có cuộc sống dư dả về vật chất, song họ đều có một mục đích chung là giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn và bệnh tật.
Với những bệnh nhân nghèo, hộp cơm, tố cháo, đồng tiền... mà họ nhận được từ các nhà hảo tâm đã mang đến những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người cho và người nhận, Thứ hạnh phúc mà chính những người trong cuộc cũng khó ó thể bày tỏ hết bằng lời, nó là động lực thôi thúc sự sẻ chia và cảm thông, Để rồi aicũng muốn cho đi, cho dù chỉ là nụ cười và cùng nhau đón nhận những giá trị của việc cho đi, cho đi... là còn mãi, đó chính là tình người!
                                                      (Theo Khắc Trường, dangcongsan.vn)
Câu 1. Từ tử tế trong văn bản có nghĩa là gì?
Câu 2. Theo tác giả, các nhà hảo tâm có cùng một mục đích chung là gì?
Câu 3. Tìm một câu ca dao hoặc tục ngữ hoặc thành ngữ nói về sự tương thân tương ái của dân tộc.
Câu 4. Viết đoạn văn ngắn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về nhận định của tác giả “cho đi, cho đi... là còn mãi”.
Bài tập 2: Đọc ngữ liệu và trả lời các câu hỏi:
Điều gì là quan trọng?
Chuyện xảy ra tại một trường trung học.
Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học sinh:
- Các em có thấy gì không? Cả phòng vang lên câu trả lời:
- Đó là một vệt đen.
Thầy giáo nhận xét:
- Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư?
Và thấy kết luận:
- Có người thường chủ tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhất của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá về một sự việc hay một con người, thầy mong các em đừng chú trọng vào vệt đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trăng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đỏ những điều có ích cho đời.
                                (Trích Quà tặng cuộc sống - Dẫn theo http://gacsach.com)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2: Chỉ ra và gọi tên phép liên kết hình thức ở phần in đậm.
Câu 3: Em hiểu thế nào về câu nói: &quot;Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ&quot;?
Câu 4: Từ câu chuyện trên, em rút ra bài học gì?
Bài tập 3: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
2.10.1971
Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá, và cũng đột ngột quá.
Thế là thế nào? Cách đây ít lâu, mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời lắm rồi những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thấy Đường, thầy Đạo... Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế. Hay chẳng còn bao giờ nữa! Có thể lắm. Mình đã lớn rồi. Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu? Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền.
28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ 9.3.71, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu, hoa bàng lang nước.
(...) Trên mũ là ngôi sao. Ta lặng ngắm ngôi sao, như hồi nào ta chỉ cho bạn: Kia là
ngôi sao Hôm yêu dấu... Nhưng khác hơn một chút. Bây giờ, ta đọc trong ngôi sao ấy, ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu... Ta như thấy trong màu kì diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta.
(Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, NXB Thanh niên)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt trong đoạn trích? Nội dung của đoạn trích trên nói
về vấn đề gì?
Câu 2: Tại sao tác giả viết: “Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu”?
Đoạn trích gửi đến thông điệp gì cho thế hệ trẻ ?
Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn bàn về chủ đề: Học đi đôi với hành.
Bài tập 4: Trong đoạn trích ‘Kiều ở lầu Ngưng Bích”, Nguyễn Du viết:
“Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm. ”
Câu 1: Đoạn trích trên nằm ờ phần nào của “Truyện Kiều”? Tại sao dân gian lại quen gọi “Đoạn trường tân thanh” là “Truyện Kiều”?
Câu 2: Giải nghĩa thành ngữ “Quạt nồng ấp lạnh”? Những suy nghĩ của Kiều về cha mẹ đã thể hiện vẻ đẹp nào trong tâm hồn nàng?
Câu 3: Từ những suy nghĩ của Thúy Kiều trong đoạn trích, em có suy nghĩ gì về chữ “hiếu” ngày nay?
Bài tập 5
Trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du có viết:
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
Câu 1: Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào? Nêu xuất xứ của văn bản đó.
Câu 2: Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào qua hình ảnh “tố nga”?
Câu 3: Một trong số những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du trong “Truyện Kiều” đó là bút pháp nghệ thuật ước lệ.
a. Em hiểu thế nào là “bút pháp nghệ thuật ước lệ”? 
b. Trong bốn câu thơ mở đầu đoạn trích, câu thơ nào sử dụng bút pháp nghệ thuật này? Nêu cách hiểu của em về ý nghĩa của câu thơ. 
Câu 4:Thúy Vân là một trong số những nhân vật thuộc kiểu nhân vật lí tưởng trong “Truyện Kiều”. Phân tích bốn câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân để thấy được bút pháp nghệ thuật ước lệ và cảm hứng nhân văn của Nguyễn Du bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu. Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và câu nghi vấn (gạch chân, chú thích rõ).
C. ĐỀ THAM KHẢO
Đề 1. 
PHẦN I (7 Điểm) Trong Hồi thứ mười bốn của tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” có đoạn: 
“- Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mười ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo- thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc đấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa cho ta yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ra có sợ gì chúng?”
                                                              (Ngữ Văn 9, tập 1, NXB giáo dục Việt Nam)
Câu 1: Giải thích nhan đề tác phẩm: “Hoàng Lê nhất thống chí”?                                   
Câu 2: Chép chính xác tên Hồi thứ mười bốn của tác phẩm và nêu chủ đề của Hồi mười bốn?
Câu 3: Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Trong hoàn cảnh nào? Qua đó thể hiện những phẩm chất nào của người nói?                                                                                              
Câu 4: Lời khẳng định: “Chẳng qua mười ngày có thể đuổi được người Thanh” cũng là lời nhận định của một vị cống sĩ tài giỏi ở đất Nghệ An. Em hãy cho biết, vị cống sĩ ấy tên là gì? Kể tên một văn bản em đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở do vị cống sĩ này sáng tác?                                                                                  
Câu 5: Nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút các tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng áo vải trong tác phẩm?                                                                                                 
Câu 6: Dựa vào đoạn trích trên, viết đoạn văn theo mô hình quy nạp (khoảng 12 câu) để làm nổi bật những vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật người nói. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và lời dẫn trực tiếp. (Gạch chân dưới câu ghép và lời dẫn trực tiếp.)                                    
PHẦN II: (3 điểm) Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
“Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”
(SGK Ngữ văn 9, tập một)
Câu 1: Đoạn văn trên nằm trong văn bản nào? Ai là tác giả? 
Câu 2: Em hiểu “di dưỡng tinh thần” được dùng ở đây có nghĩa là gì?)
Câu 3: Câu văn trên đã để lại nhiều bài học trong lòng người đọc. Một trong số đó lối sống giản dị. Hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này? 
ĐỀ 2:
Phần I (7 điểm): Khi khắc họa bức chân dung của Thúy Kiều, Nguyễn Du viết:
“Làn thu thuỷ, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
                            Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.”
                                                                             (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Câu 1: Xác định thành ngữ có trong đoạn thơ trên? Em hiểu thành ngữ đó như thế nào?
Câu 2: Từ “hờn” trong câu thơ thứ hai bị một bạn chép nhầm thành từ “buồn”. Việc chép nhầm như thế có ảnh hường đến nội dung của đoạn thơ không? Vì sao?
Câu 3: Qua đoạn thơ trên, kết hợp với sự hiểu biết về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”, hãy viết đoạn văn theo phép lập luận Tổng - Phân - Hợp khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Thúy Kiều, trong đoạn trích có sử dụng ít nhất một câu cảm thán và một quan hệ từ.
Phần II: (3 điểm): Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: 
Thời gian là vàng

      Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.
      Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.
      Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
     Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là có lãi, không đúng lúc là lỗ.
     Thời gian là trí thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.
     Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.
                                            	   (Theo Phương Liên, dẫn theo Ngữ văn 9, tập hai)
Câu 1. Văn bản trên sử dụng chủ yếu phương thức biểu đạt nào?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp điệp ngữ và điệp cấu trúc được sử dụng trong văn bản trên?
Câu 3. Qua văn bản trên và hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng một trang giấy thi trình bày suy nghĩ của mình về giá trị của thời gian đối với con người đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay.
ĐỀ 3 
Phần I: (6 điểm)
“Truyện Kiều” là kiệt tác nổi tiếng của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Trong tác phẩm “Truyện Kiều” có đoạn viết:	    
       “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
                                                     Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.
                                                    Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.”
                                               (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020)
Câu 1: Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Nêu vị trí của đoạn trích đó trong tác phẩm “Truyện Kiều”?
Câu 2: Giải thích nghĩa của từ “khóa xuân” trong câu thơ “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân”? Từ “xuân” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong câu thơ: “Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung”?
Câu 4: Khi ở lầu Ngưng Bích, Thúy Kiều luôn nhớ về người thân. Hãy viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ vẻ đẹp tâm hồn của Thúy Kiều: Thủy chung với người yêu, hiếu thảo với cha mẹ, giàu lòng vị tha. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và lời dẫn trực tiếp. (Gạch chân và chú thích rõ câu ghép và lời dẫn trực tiếp).
Phần II: (4 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Nguyễn Hiền nhà rất nghèo, phải xin làm chú tiểu trong chùa. Việc chính là quét lá và dọn dẹp vệ sinh. Nhưng cậu rất thông minh và ham học. Những buổi thầy giảng kinh, cậu nép bên cửa lắng nghe, rồi chỗ nào chưa hiểu, cậu hỏi thầy giảng thêm. Thấy Nguyễn Hiền thông minh, mau hiểu, thầy dạy cho cậu học chữ. Không có giấy, Nguyễn Hiền lấy lá để viết chữ, rồi lấy que tre xâu thành từng xâu ghim xuống đất. Mỗi ghim là một bài. 
Một hôm Nguyễn Hiền xin thầy cho đi thi. Thầy ngạc nhiên bảo: 
- Con đã học tập được bao nhiêu mà dám thi thố với thiên hạ? 
- Con xin thi thử xem sức học của mình đến đâu. 
Năm ấy, Nguyễn Hiền đã đỗ Trạng nguyên. Vua Trần cho Nguyễn Hiền còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, nên không bổ dụng. 
Một thời gian sau, vua có việc tiếp sứ giả nước ngoài, cho gọi Nguyễn Hiền về triều. Nguyễn Hiền bảo: 
- Đón Trạng nguyên mà không có võng lọng sao? Ông về tâu với vua xin cho đầy đủ nghi thức. Vua đành cho các quan mang võng lọng rước quan Trạng tí hon về kinh. 
                                                  (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020)
Câu 1: Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 
Câu 2: Chỉ ra những phép liên kết được sử dụng trong ba câu văn đầu của văn bản trên? Qua câu chuyện trên em học được đức tính gì của Nguyễn Hiền? 
Câu 3: Dựa vào văn bản trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội và kinh nghiệm của bản thân trong thời gian học tập ở nhà để phòng tránh dịch covid 19, hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học.
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